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             CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ĐIỆN TỬ

Mã số môn học:  3302022275
Thời gian môn học: 90 giờ;      
 ( Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ, Tự học:30)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
    - Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, kỹ thuật đo lường, Kỹ thuật số, môn học vi xử lý    
    - Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
* Về kiến thức: 
· Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều, ổn áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp, mạch vi xử lý...
* Về kỹ năng: 
· Mô phỏng được một số mạch điện ứng dụng cơ bản như mạch nguồn một chiều
· Mô phỏng được các mạch ổ áp, dao động, các mạch khuếch đại tổng hợp, mạch vi xử lý... trên phần mềm Proteus
· Kiểm tra và xử lý lỗi trên phần mềm Proteus
* Về thái độ: 
- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	
Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Thời gian tự học

	1
	Giới thiệu chương trình thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus 
	4
	2
	2
	
	
5

	2
	Các thao tác cơ bản trên phần mềm Proteus
	7
	4
	3
	
	        5

	3
	Mô phỏng mạch điện tử tương tự
	13
	6
	6
	1
	5

	4
	Mô phỏng mạch điện tử số
	16
	7
	8
	1
	5

	5
	Mô phỏng mạch điện vi điều khiển
	20
	10
	9
	1
	10

	
	                    Cộng:
	60
	29
	28
	3
	30



*Ghi chú:Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Giới thiệu chương trình thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus
                                                                  Thời gian: 4 giờ  (LT:2 giờ; TH: 2 giờ)
Mục tiêu:
· Cài đặt được chương trình thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus
· Trình bày được các chức năng của phần mềm Proteus
· Trình bày được ưu điểm của phần mềm Proteus
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung của bài: 				   
		1. Giới thiệu phần mềm thiết kế và mô phỏng điện tử Proteus                         Thời gian: 1 giờ
1.1 Giao diện trên phần mềm Proteus
1.2 Các thành phần của phần mềm Protues

	2. Cài đặt phần mềm Proteus  Thời gian: 0,5 giờ

	3. Các chức năng của phần mềm Proteus  Thời gian: 0,5 giờ

	4. Thực hành  Thời gian: 2 giờ
4.1. Cài đặt phần mềm Protues
4.2. Truy cập vào các thành phần của phần mềm Proteus



	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Bài 2: Các thao tác cơ bản 
                                                                     Thời gian: 7 giờ(LT:4 giờ; TH: 3giờ)
Mục tiêu:
· Thao tác được dễ dàng với giao diện
· Truy cập vào thư viện linh kiện
· Xác định được linh kiện có thể mô phỏng được
· Sử dụng được các thiết bị đo ảo
· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung của bài: 		                      
	1. Giao diện sử dụng  Thời gian: 0,5 giờ
	
	

	2. Thư viện các linh kiện Thời gian: 2 giờ
	
	

	2.1. Linh kiện có thể mô phỏng
	
	

	2.2. Tạo linh kiện mới
	
	

	3. Các công cụ đo đạt Thời gian: 0,5 giờ
	
	

	4. Cài đặt và điều chỉnh thông số mô phỏng và sửa lỗi  Thời gian: 1 giờ
	
	

	5. Thực hành Thời gian: 3 giờ
5.1. Lấy các linh kiện
5.2. Lấy các thiết bị đo lường, máy phát
5.3. Tạo linh kiện mới
5.4. Thiết lập thông số cho các linh kiện
	
	

	
	
	

	
	
	



Bài 3: Mô phỏng mạch điện tử tương tự
                                                                Thời gian: 13 giờ  (LT:6 giờ; TH: 7 giờ)
Mục tiêu:
· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện tử tương tự.
· Trình bày được các bước mô phỏng một mạch điện tử tương tự
· Cấu hình được các tham số và sửa lỗi trong quá trình mô phỏng
· Xác định và đánh giá kết quả mô phỏng nhận được
		- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung của bài:
	   1. Xác định các linh kiện cần để mô phỏng  Thời gian: 1 giờ  

	   2. Kết nối các linh kiện Thời gian: 1 giờ

	   3. Xác định các đại lượng cần khảo sát Thời gian: 1 giờ

	   4. Mô phỏng và đánh giá kết quả Thời gian: 3 giờ

	   5. Thực hành      Thời gian:6 giờ

	        5.1. Mô phỏng mạch RLC

	        5.2. Mô phỏng mạch Trigger Schmitt

	   6. Kiểm tra        Thời gian: 1 giờ



Bài 4: Mô phỏng mạch điện tử số
                                                                  Thời gian:16 giờ  (LT:7 giờ; TH: 9 giờ)
Mục tiêu:
· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện tử số
· Trình bày được các bước mô phỏng một mạch điện tử số
· Cấu hình được các tham số và sữa lỗi trong quá trình mô phỏng
· Xác định và đánh giá kết quả mô phỏng nhận được
		- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung của bài: 				    
	   1. Xác định các linh kiện cần để mô phỏng  Thời gian: 1 giờ
	   
	

	   2. Kết nối các linh kiện   Thời gian: 2 giờ
	
	

	   3. Xác định các đại lượng cần khảo sát      Thời gian: 1 giờ
	
	          

	   4. Mô phỏng và đánh giá kết quả  Thời gian: 3 giờ
	
	

	   5. Thực hành    Thời gian: 8 giờ
	
	  

	       5.1. Thí nghiệm về cổng Logic
	
	

	       5.2. Đèn sáng dần, tắt dần dùng vòng xoắn 
	
	

	       5.3. Mạch đếm bất đồng bộ
	
	

	       5.4. Giải mã, hiển thị Led 7 đoạn
	
	

	    6. Kiểm tra  Thời gian: 1 giờ
	
	



Bài 5: Mô phỏng mạch điện vi điều khiển
                                                          Thời gian: 20giờ (LT:10 giờ; TH:10 giờ)
  Mục tiêu:
· Phân tích được nguyên lý hoạt động của phần cứng các mạch ngoại vi kết nối với vi điều khiển
· Thiết kế, lắp ráp một số mạch giao tiếp với vi điều khiển trên phần mềm mô phỏng
· Mô phỏng và hiệu chỉnh chương trình mô phỏng
· Đọc và phân tích kết quả mô phỏng
 	   - Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung của bài: 			             
	1. Truy cập vào thư viện chứa vi điều khiển Thời gian: 1 giờ
	   
	

	2. Kết nối vi điều khiển với thiết bị ngoại vi     cần mô phỏng Thời gian: 1 giờ
3. Nạp chương trình và mô phỏng chương trình Thời gian: 1 giờ
	
	

	4. Hiệu chỉnh chương trình Thời gian: 1 giờ
	
	

	5. Thực hành  Thời gian: 15 giờ
	
	

	5.1. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển led đơn
	
	

	5.2. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển led 7 đoạn
	
	

	5.3. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển động cơ bước 
	
	

	5.4. Mô phỏng vi điều khiển điều khiển hiển thị LCD 
	
	

	6. Kiểm tra   Thời gian: 1 giờ
	
	


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Vật liệu:
     - Không có
* Dụng cụ, Trang thiết bị:
-  Các module vi điều khiển, số và tương tự cơ bản (dùng để đối chiếu kết quả với mô phỏng)
· Máy hiện sóng
· Máy phát tín hiệu
       - Datasheet các linh kiện số, tương tự và vi điều khiển
          - Tài liệu hướng dẫn thực hành
· PC, phần mềm chuyên dùng.
· Projector
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: 
+ Nắm được các linh kiện có thể mô phỏng được trong thư viện
+ Biết được cách tra cứu datasheet thông qua linh kiện trực tiếp trong phần mềm
+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch điện cơ bản
* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:
+ Lấy các linh kiện đáp ứng cho nhu cầu mô phỏng
+ Kết nối, xác định  các thông số mô phỏng
+Đọc và xác định chính xác kết quả mô phỏng
+ So sánh kết quả mô phỏng với các mạch thực tế
* Thái độ: 
Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỉ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
		- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
		- Cần lưu ý kỹ về các mạch mô phỏng và thực tế có thể có sự khác nhau.
		- Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Xác định được các linh kiện có khả năng mô phỏng
· Có sự khác nhau giữa mô phỏng và thực tế về vấn đề thời gian đáp ứng.
· Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu tương tự và số
· Thiết lập được thông số mô phỏng và sửa lổi
- An toàn điện trong quá trình thực hiện.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]Trương Ngọc Anh - Giải tích mạch trên máy tính – ĐH SPKT TP. HCM
[2] Labcenter Electronics - Proteus All-In-One Manual – Labcenter Electronics, 2005
[3] Manual - Circuit Designing of LCD with PIC on Proteus ISIS- Labcenter Electronics

